	XXI
	ĐỘI THUẾ QUẬN LONG BIÊN (Địa chỉ: C.5/CCK03 phố Ngô Huy Quỳnh, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội)
	 

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Oanh
	Tổ trưởng TỔ QUẢN LÝ CÁC
	944376156
	oanh02.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	KHOẢN THU KHÁC
	
	
	

	2
	Vũ Thanh Hà
	Tổ phó TỔ QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU KHÁC
	896612583
	vtha011.han@gdt.gov.vn
	 

	3
	Bùi Thị Ngọc Quyên
	Công chức TỔ QUẢN LÝ CÁC
	973879054
	btnquyen.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	KHOẢN THU KHÁC
	
	
	

	4
	Bế Thu Hằng
	Công chức TỔ QUẢN LÝ CÁC
	916733036
	bthang01.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	KHOẢN THU KHÁC
	
	
	

	5
	Tạ Thị Hà Trang
	Công chức TỔ QUẢN LÝ CÁC
	363398960
	tthtrang01.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	KHOẢN THU KHÁC
	
	
	

	6
	Nguyễn Tuấn Anh
	Công chức TỔ QUẢN LÝ CÁC
	964661554
	ntanh16.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	KHOẢN THU KHÁC
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Thuý Hằng
	Tổ Trưởng TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	912475340
	ntthang07@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 1
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Tuyên
	Tổ Phó TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	936412915
	nttuyen011@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 1
	
	
	

	9
	Đinh Thị Phượng
	Tổ Phó TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	975731168
	dtphuong031@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 1
	
	
	

	10
	Đào Thị Cẩm Nga
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	982791297
	dtcnga@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 1
	
	
	

	11
	Lê Thị Thu Trang
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	973201157
	ltttrang3@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 1
	
	
	

	12
	Ngô Minh Đức
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	969613131
	nmduc02@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 1
	
	
	

	13
	Nguyễn Duy Hoạt
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	912113999
	ndhoat@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 1
	
	
	

	14
	Nguyễn Gia Quý
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	988993988
	ngquy@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 1
	
	
	

	15
	Nguyễn Huyền Trang
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	936399108
	nhtrang1@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 1
	
	
	

	16
	Nguyễn Oanh Tú
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	977693629
	notu@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 1
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	368440418
	nthnhung05@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 1
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Lệ Thủy
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	914880882
	ntlthuy@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 1
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	987010639
	nttnga02@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 1
	
	
	

	20
	Trần Minh Hiền
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	947641541
	tmhien01@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 1
	
	
	

	21
	Trần Thị Phương Anh
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	974547828
	ttpanh01@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 1
	
	
	

	22
	Trịnh Thu Thảo
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	904500514
	ttthao02@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 1
	
	
	

	23
	Đinh Công Dũng
	Tổ trưởng TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 2
	912272828
	dcdung.han@gdt.gov.vn
	 

	24
	Nguyễn Thị Hằng
	Tổ phó TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 2
	936757498
	nthang12.han@gdt.gov.vn
	 

	25
	Nguyễn Hồng Ký
	Tổ phó TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 2
	914122940
	nhky01.han@gdt.gov.vn
	 

	26
	Phạm Thị Quyên
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	976489487
	qtquyen02.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 2
	
	
	

	27
	Nguyễn Hồng Nhung
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	973720647
	nhnhung01.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 2
	
	
	

	28
	Doãn Thị Thu Hà
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	915154314
	dtha02.han@gdt.gov.vn; doanthuha23481@gmail.com
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 2
	
	
	

	29
	Đào Trần Phương Quỳnh
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	968439479
	dtpquynh.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 2
	
	
	

	30
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	914922668
	nttlinh021.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 2
	
	
	

	31
	Đỗ Đình Thắng
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	867271088
	ddthang01.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 2
	
	
	

	32
	Tạ Thị Quỳnh Trang
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	987943904
	ttqtrang.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 2
	
	
	

	33
	Lê Thị Hoài Phương
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	977783289
	phuong48.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 2
	
	
	

	34
	Trần Thị Yến Nga
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	963662429
	ttynga.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 2
	
	
	

	35
	Trần Thị Hải Yến
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	945071093
	tthyen03.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 2
	
	
	

	36
	Dương Thị Hương Quỳnh
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	968726466
	dthquynh.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 2
	
	
	

	37
	Đặng Thị Thúy
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	983941119
	thuyluu72@gmail.com
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 2
	
	dtthuy07.han@gdt.gov.vn
	 

	38
	Cao Tú Anh
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	972731486
	ctanh.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 2
	
	
	

	39
	Mai Thị Tú Anh
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	933091990
	mttanh01.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 2
	
	
	

	40
	Vũ Lê Thanh Thủy
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ
	866598720
	vltthuy.han@gdt.gov.vn
	 

	
	
	DOANH NGHIỆP 2
	
	
	

	41
	Nguyễn Đức Thắng
	Tổ trưởng TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 1
	902211276
	ndthang1.han@gdt.gov.vn
	 

	42
	Nguyễn Thị Bích Hậu
	Tổ phó TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 1
	989094312
	ntbhau.han@gdt.gov.vn
	 

	43
	Nguyễn Bá Tân
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 1
	394911515
	nbtan01.han@gdt.gov.vn
	 

	44
	Mai Xuân Khang
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 1
	988768748
	mxkhang.han@gdt.gov.vn
	 

	45
	Hoàng Tuấn Việt
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 1
	973507272
	htviet.han@gdt.gov.vn
	 

	46
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 1
	944634528
	ntbngoc03.han@gdt.gov.vn
	 

	47
	Đặng Quốc Thắng
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 1
	916218239
	dqthang01.han@gdt.gov.vn
	 

	48
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 1
	356351969
	 
	 

	49
	Nguyễn Minh Tuấn
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 1
	911781668
	nmtuan01.han@gdt.gov.vn
	 

	50
	Vũ Thị Phương Thảo
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 1
	369955116
	vlpthao.han@gdt.gov.vn
	 

	51
	Đinh Hữu Dũng
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 1
	935068866
	dhdung.han@gdt.gov.vn
	 

	52
	Phan Huy Cường
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 1
	904649276
	cuong05.han@gdt.gov.vn
	 

	53
	Ngô Đức Long
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 1
	962276587
	ndlong01.han@gdt.gov.vn
	 

	54
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Tổ trưởng TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 2
	989586805
	ntlanh021.han@gdt.gov.vn
	 

	55
	Nguyễn Tiến Lâm
	Tổ phó TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 2
	964088266
	ntlam01.han@gdt.gov.vn
	 

	56
	Lý Tuấn Dũng
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 2
	979749228
	ltdung03.han@gdt.gov.vn
	 

	57
	Nguyễn Thị Hải Hoà
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 2
	938959868
	nthhoa02.han@gdt.gov.vn
	 

	58
	Nguyễn Thị Minh Giang
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 2
	912957399
	ntmgiang.han@gdt.gov.vn
	 

	59
	Đoàn Hoàng Hà
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 2
	946724562
	dhha01.han@gdt.gov.vn
	 

	60
	Lê Anh Vũ
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 2
	977293343
	lavu.han@gdt.gov.vn
	 

	61
	Nguyễn Thuý Hà
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 2
	981191338
	ntha12.han@gdt.gov.vn
	 

	62
	Trần Thị Hiền
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 2
	977975807
	tthien01.han@gdt.gov.vn
	 

	63
	Nguyễn Gia Hoàng
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 2
	859680900
	nghoang.han@gdt.gov.vn
	 

	64
	Nguyễn Tiến Mạnh
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 2
	904184218
	ntmanh02.han@gdt.gov.vn
	 

	65
	Vũ Hồng Loan
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 2
	914649129
	vhloan.han@gdt.gov.vn
	 

	66
	Nguyễn Thị Đào
	Công chức TỔ QUẢN LÝ HỖ TRỢ HKD 2
	904479462
	ntdao01.han@gdt.gov.vn
	 



